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Thanh khoản tiếp tục sụt 

giảm  
 

 

Hoạt động giao dịch trong nước  

 

 

Trong tuần vừa qua, thanh khoản trên thị trường đánh dấu chuỗi hai tuần 

giảm liên tiếp. Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 253 

nghìn tỷ đồng, giảm 39.4% so với tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ 

tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ, cùng với việc thị trường 

chỉ giao dịch ba phiên thay vì năm phiên như thông thường, khiến tổng giá 

trị giao dịch sụt giảm đáng kể. 

Xét theo từng nhóm nhà đầu tư, hoạt động giao dịch ở nhóm cá nhân trong 

nước và nhóm tổ chức trong nước tiếp tục duy trì xu hướng giảm, với mức 

giảm lần lượt là 39.1% và 38.3% so vói tuần liền trước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Giá trị tích lũy ròng  

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Lưu ý: Giá trị tích lũy tính từ tháng 1/23 

Hoạt động giao dịch tự doanh 

Sau áp lực rút ròng trước đó, nhóm tự doanh đã đảo chiều mua ròng, với 

tổng giá trị vốn vào đạt khoảng 1.0 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, các mã thu hút 

lượng vốn vào phần lớn tập trung ở GEX (+155 tỷ đồng), E1VFVN30 (+142 

tỷ đồng), MBB (+119 tỷ đồng), FUEVFVND (+119 tỷ đồng) và MWG (+103 

tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, các mã bị rút vốn nhiều nhất, bao gồm PNJ 

(-47 tỷ đồng), FUEKIV30 (-34 tỷ đồng), VPB (-30 tỷ đồng), VIC (-29 tỷ đồng) 

và TCB (-29 tỷ đồng).  

Hoạt động giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại nối dài chuỗi bảy tuần bán ròng liên tiếp, nhưng có dấu hiệu hạ 

nhiệt đáng kể. Cụ thể, tổng gái trị rút ròng đạt khoảng 5.0 nghìn tỷ đồng, 

giảm 54.6% so với tuần trước đó.  

Đáng chú ý, áp lực bán diễn ra chủ yếu ở các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn 

như VPB (-871 tỷ đồng), VHM (-502 tỷ đồng), MWG (-418 tỷ đồng), MSN (-

391 tỷ đồng) và HPG (-315 tỷ đồng). Ở hướng ngược lại, dòng tiền chủ yếu 

đến từ MSB (+353 tỷ đồng), DIG (+244 tỷ đồng), NKG (+187 tỷ đồng), HSG 

(+147 tỷ đồng) và NVL (+123 tỷ đồng).   

 

Bảng 1: Hoạt động giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

Nhóm nhà 
đầu tư 

Giá trị mua (nghìn tỷ đồng) Giá trị bán (nghìn tỷ đồng) Giá trị ròng (nghìn tỷ đồng) 

1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 1W 1M 3M YTD 

Cá nhân 
nước ngoài 

79.6  410.8  1,046.7  1,403.3  75.3  392.1  1,025.9  1,393.1  4.3  18.7  20.9  10.1  

Cá nhân 
trong nước 

84.2  444.9  1,035.3  1,836.7  84.5  432.5  1,019.5  1,787.8  (0.2) 12.4  15.8  48.9  

Tổ chức 
ngước 
ngoài 

10.4  47.0  163.1  300.9  14.0  72.8  195.4  356.9  (3.6) (25.8) (32.3) (55.9) 

Tổ chức 
trong nước 

5.6  27.6  62.0  71.4  6.1  32.9  66.3  74.6  (0.4) (5.4) (4.3) (3.2) 

Tự doanh 6.5  32.0  72.3  111.4  5.2  27.7  68.9  114.4  1.3  4.3  3.4  (3.0) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Hình 2. Diễn biến giao dịch theo nhóm nhà đầu tư  Hình 3. Tỷ trọng giá trị giao dịch theo nhóm nhà đầu tư 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 4. Giao dịch từ nhà đầu tư nước ngoại  Hình 5. Giao dịch tự doanh 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn: Fiinpro X, KIS Research 

Hình 6. Giao dịch từ nhà đầu tư cá nhân trong nước  Hình 7.  Giao dịch từ nhà đầu tư tổ chức trong nước 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro X, KIS Research  Nguồn Bloomberg, Fiinpro X, KIS Research 
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Bảng 2. CP mua ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)    Bảng 3. CP bán ròng của cá nhân trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng (4.3) 1,850.8  (1,371.1) 479.8   MSB Ngân hàng 0.0  1,088.1  (1,335.0) (246.9) 

HPG Nguyên vật liệu 4.7  5,008.2  (4,575.9) 432.3   EIB Ngân hàng (3.2) 1,161.0  (1,325.4) (164.4) 

KBC Tài chính 3.8  1,005.7  (685.9) 319.8   DIG Tài chính 9.0  1,422.7  (1,535.3) (112.7) 

VHM Tài chính (4.3) 545.4  (271.3) 274.0   VCB Ngân hàng (1.6) 930.0  (1,034.7) (104.7) 

VSC Công nghiệp 3.3  739.0  (483.3) 255.7   NVL Tài chính 3.0  493.0  (593.1) (100.1) 

SHB Ngân hàng (4.3) 3,027.5  (2,789.8) 237.7   NKG Nguyên vật liệu 12.9  828.2  (904.2) (76.1) 

GEX Công nghiệp (1.1) 818.8  (586.4) 232.4   VCG Công nghiệp 2.0  413.3  (481.0) (67.7) 

MSN Hàng Tiêu dùng 0.0  1,562.9  (1,338.6) 224.3   VCI Tài chính (4.7) 961.5  (1,027.3) (65.7) 

TPB Ngân hàng (1.4) 1,188.9  (993.8) 195.2   VNM Hàng Tiêu dùng 1.0  288.4  (352.3) (63.9) 

VIC Tài chính (2.6) 430.0  (248.7) 181.3   REE Tiện ích Cộng đồng 3.1  96.9  (147.2) (50.3) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 4. CP mua ròng của tổ chức trong nước (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 5. CP bán ròng của tổ chức trong nước  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

VPB Ngân hàng (4.3) 1,971.5  (1,579.6) 392.0   SHB Ngân hàng (4.3) 3,237.9  (3,516.1) (278.2) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(3.8) 1,328.0  (974.3) 353.7   KBC Tài chính 3.8  657.9  (904.1) (246.1) 

VCB Ngân hàng (1.6) 1,242.7  (971.5) 271.2   VSC Công nghiệp 3.3  432.4  (596.4) (164.0) 

CTG Ngân hàng (1.9) 804.4  (548.8) 255.6   NAB Ngân hàng (0.9) 130.0  (270.8) (140.8) 

VHM Tài chính (4.3) 806.0  (577.9) 228.1   DIG Tài chính 9.0  1,121.0  (1,252.7) (131.7) 

VND Tài chính (5.1) 1,543.4  (1,341.7) 201.7   HPG Nguyên vật liệu 4.7  4,505.8  (4,622.7) (116.9) 

VCI Tài chính (4.7) 830.4  (661.6) 168.8   GEX Công nghiệp (1.1) 616.5  (729.3) (112.7) 

MSN Hàng Tiêu dùng 0.0  1,110.1  (942.6) 167.5   NKG Nguyên vật liệu 12.9  694.2  (805.4) (111.2) 

STB Ngân hàng 0.7  816.0  (654.4) 161.6   MSB Ngân hàng 0.0  740.5  (847.3) (106.8) 

EIB Ngân hàng (3.2) 795.5  (639.6) 155.9   HSG Nguyên vật liệu 10.4  699.8  (806.5) (106.7) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 6. CP mua ròng của tổ chức nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 7. CP bán ròng của tổ chức nước ngoài  (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

FPT 
Công nghệ 
Thông tin 

1.8  1,070.1  (800.0) 270.1   HPG Nguyên vật liệu 4.7  563.3  (1,379.1) (815.7) 

NKG Nguyên vật liệu 12.9  120.4  (1.6) 118.8   VPB Ngân hàng (4.3) 50.9  (689.1) (638.1) 

HSG Nguyên vật liệu 10.4  113.9  (22.0) 92.0   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (3.8) 127.3  (520.7) (393.4) 

NVL Tài chính 3.0  95.1  (20.4) 74.7   MSN Hàng Tiêu dùng 0.0  137.6  (504.6) (367.0) 

CII Công nghiệp 3.1  114.6  (59.4) 55.2   CTG Ngân hàng (1.9) 81.5  (324.9) (243.4) 

DIG Tài chính 9.0  83.1  (30.4) 52.7   MBB Ngân hàng (1.3) 183.2  (405.2) (222.0) 

VRE Tài chính (0.3) 130.0  (83.6) 46.3   DGC Nguyên vật liệu (0.3) 30.4  (234.3) (203.9) 

VNM Hàng Tiêu dùng 1.0  74.6  (36.5) 38.2   VIX Tài chính (4.5) 137.3  (315.7) (178.4) 

PDR Tài chính 2.2  88.9  (53.1) 35.9   VHM Tài chính (4.3) 150.6  (327.9) (177.3) 

FUEKIV30 Tài chính (0.6) 34.1  (0.0) 34.0   TPB Ngân hàng (1.4) 6.4  (145.0) (138.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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Bảng 8. CP mua ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 9. CP bán ròng của cá nhân nước ngoài (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

HPG Nguyên vật liệu 4.7  674.4  (174.1) 500.3   VHM Tài chính (4.3) 30.9  (355.7) (324.8) 

MSB Ngân hàng 0.0  431.2  (37.4) 393.8   FPT 
Công nghệ Thông 
tin 

1.8  54.4  (323.2) (268.8) 

DIG Tài chính 9.0  216.5  (24.9) 191.6   VPB Ngân hàng (4.3) 1.8  (235.4) (233.6) 

NKG Nguyên vật liệu 12.9  72.7  (4.2) 68.5   HDB Ngân hàng (3.4) 5.2  (141.9) (136.7) 

PDR Tài chính 2.2  102.8  (36.1) 66.7   TCB Ngân hàng (0.3) 40.1  (158.2) (118.2) 

HSG Nguyên vật liệu 10.4  66.3  (10.7) 55.6   VCB Ngân hàng (1.6) 128.2  (220.7) (92.4) 

VNM Hàng Tiêu dùng 1.0  66.4  (14.2) 52.3   ACB Ngân hàng (2.3) 0.0  (81.5) (81.5) 

NVL Tài chính 3.0  66.1  (17.2) 48.9   POW Tiện ích Cộng đồng (1.8) 35.0  (116.3) (81.3) 

VPI Tài chính 2.5  54.3  (21.0) 33.3   VIC Tài chính (2.6) 31.6  (108.4) (76.8) 

PVD Dầu khí 6.3  36.2  (13.1) 23.1   STB Ngân hàng 0.7  12.7  (89.1) (76.5) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 10. Top 10 CP mua ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 11. Top 10 CP bán ròng của khối ngoại (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Ngành %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành % Mua Bán Ròng 

MSB Ngân hàng 0.0  466.5  (112.9) 353.7   VPB Ngân hàng (4.3) 52.7  (924.4) (871.7) 

DIG Tài chính 9.0  299.6  (55.3) 244.4   VHM Tài chính (4.3) 181.5  (683.6) (502.1) 

NKG Nguyên vật liệu 12.9  193.1  (5.8) 187.3   MWG Dịch vụ Tiêu dùng (3.8) 201.2  (619.4) (418.2) 

HSG Nguyên vật liệu 10.4  180.2  (32.6) 147.6   MSN Hàng Tiêu dùng 0.0  260.4  (652.2) (391.8) 

NVL Tài chính 3.0  161.2  (37.7) 123.5   HPG Nguyên vật liệu 4.7  1,237.8  (1,553.2) (315.4) 

PDR Tài chính 2.2  191.7  (89.2) 102.6   CTG Ngân hàng (1.9) 118.2  (415.3) (297.1) 

VNM Hàng Tiêu dùng 1.0  141.1  (50.6) 90.4   VIX Tài chính (4.5) 138.3  (387.3) (249.0) 

SHB Ngân hàng (4.3) 113.9  (73.4) 40.5   MBB Ngân hàng (1.3) 288.7  (521.4) (232.7) 

PVD Dầu khí 6.3  69.1  (29.4) 39.7   VIC Tài chính (2.6) 67.7  (262.5) (194.8) 

FUEKIV30 Tài chính (0.6) 34.1  (0.0) 34.0   STB Ngân hàng 0.7  146.5  (338.8) (192.3) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 

             

Bảng 12. Top CP mua ròng của tự doanh  (đồng, %tuần, tỷ đồng)  Bảng 13. Top CP bán ròng của tự doanh (đồng, %tuần, tỷ đồng) 

Mã Sàn %  Mua Bán Ròng  Mã Ngành %  Mua Bán Ròng 

GEX Công nghiệp (1.1) 189.5  (34.0) 155.5   PNJ Hàng Tiêu dùng 1.9  1.8  (49.1) (47.3) 

E1VFVN30 Tài chính 0.0  148.9  (6.4) 142.5   FUEKIV30 Tài chính (0.6) 0.0  (34.0) (34.0) 

MBB Ngân hàng (1.3) 263.5  (144.1) 119.5   VPB Ngân hàng (4.3) 301.9  (332.1) (30.2) 

FUEVFVN
D 

Tài chính (0.4) 130.0  (11.0) 119.0   VIC Tài chính (2.6) 56.3  (85.9) (29.6) 

MWG 
Dịch vụ Tiêu 
dùng 

(3.8) 274.6  (171.3) 103.3   TCB Ngân hàng (0.3) 103.0  (132.2) (29.1) 

VCB Ngân hàng (1.6) 151.9  (52.9) 99.0   LPB Ngân hàng (1.2) 38.7  (66.1) (27.4) 

VNM Hàng Tiêu dùng 1.0  148.2  (54.2) 94.0   NVL Tài chính 3.0  1.7  (27.5) (25.7) 

DXG Tài chính (2.2) 84.9  (9.2) 75.7   DIG Tài chính 9.0  0.2  (17.8) (17.6) 

ACB Ngân hàng (2.3) 137.3  (92.0) 45.3   VJC Dịch vụ Tiêu dùng (1.7) 18.2  (35.0) (16.8) 

FUEMAV3
0 

Tài chính (1.2) 46.2  (1.8) 44.4   KBC Tài chính 3.8  0.1  (16.4) (16.3) 

Nguồn: FiinproX, KIS Research  Nguồn: FiinproX, KIS Research 
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responsibility or liability whatsoever for any loss (director consequential) or damage arising out of the use of all or any part of this report or its 
contents or otherwise arising in connection therewith. Information and opinions contained herein are subject to change without notice and may 
differ or be contrary to opinions expressed by other business areas or KIS Vietnam Securities Corp. The final investment decision is based on 
the client’s judgment, and this research report and marketing materials cannot be used as evidence in any legal dispute related to investment 
decisions.  
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